ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LỚP 1, 2, 3

	TT
	CHỦ ĐỀ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	BÀI HỌC

	1
	Quê hương tươi đẹp
	· - Nhận biết quê hương/ thành phố nơi em sống qua hình ảnh một số địa danh;

- Biết giới thiệu cho bạn bè và người thân những nét em yêu thích về quê hương em. 

- Thể hiện tình cảm yêu mến, tự hào về quê hương mình
	Lớp 1: Tây Ninh tươi đẹp

· + Hình ảnh núi Bà Đen. 
· + Hình ảnh hồ Dầu Tiếng.
· + Hình ảnh cửa khẩu Mộc Bài.
· + Hình ảnh Toà thánh Tây Ninh.
· + Hình ảnh một số món ăn nổi tiếng của Tây Ninh.
· + Hình ảnh 3 loại cây trồng chính của Tây  Ninh: cao su, mía, khoai mì.

	
	
	
	Lớp 2: Tây Ninh những điều đặc biệt 
 +  Núi Bà Đen, biểu tượng của Tây Ninh.

·   + Hồ Dầu Tiếng, hồ nước nhân tạo lớn nhất, đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

·    + Căn cứ Trung ương cục miền Nam.

	
	
	
	Lớp 3: Tây Ninh vùng đất và con người 

 + Một số đặc trưng điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, núi sông,…)

+ Năm thành lập, ý nghĩa tên gọi Tây Ninh.

+ Các dân tộc ở Tây Ninh, những dân tộc tiêu biểu và đóng góp.

	2
	Danh nhân lịch sử văn hoá 


	· - Nắm được những nét chính về lai lịch, công lao của các nhân vật đã làm rạng danh vùng đất Tây Ninh.

· - Bày tỏ được tình cảm trân quý, biết ơn đối với các thế hệ cha ông có công với đất và người Tây Ninh.

· - Biết cách giới thiệu (với bạn bè và người thân) về một danh nhân của Tây Ninh.
	Lớp 1: Quan  lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản

+ Khái quát thân thế, sự nghiệp và công lao của Huỳnh Công Giản.

+ Câu chuyện về sự tích anh hùng của Huỳnh Công Giản.

	
	
	
	Lớp 2: Trương Quyền người anh hùng trẻ tuổi

+ Khái quát thân thế, sự nghiệp và công lao của Trương Quyền.

+ Câu chuyện về sự tích anh hùng của Trương Quyền.

	
	
	
	Lớp 3: Nhà cách mạng Dương Minh Châu

+ Quê quán, thân thế.

+ Sự nghiệp và đóng góp tiêu biểu.

	3
	Nghệ thuật/ làng nghề truyền thống 
	· - Gọi tên, nhận biết những loại hình nghệ thuật hoặc nghề truyền thống tiêu biểu ở Tây Ninh.

· - Nêu được những đặc điểm cơ bản của một loại hình nghệ thuật/làng nghề ở Tây Ninh.

· - Giới thiệu được một sản phẩm của làng nghề ở Tây Ninh.
	Lớp 1: Nghề làm nhang ở Tây Ninhy

+ Giới thiệu làng nghề (tên gọi, địa danh).

+ Các sản phẩm chủ yếu.

+ Vẻ đẹp của sản phẩm.

+ …Trải nghiệm và yêu mến sản phẩm.

	
	
	
	Lớp 2: Làng nghề bánh tráng Trảng Bàng

+ Giới thiệu làng nghề (tên gọi, địa danh).

+ Các sản phẩm chủ yếu.

+ Vẻ đẹp của sản phẩm.

+ …Trải nghiệm và yêu mến sản phẩm.

	
	
	
	Lớp 3: Đờn ca tài tử Nam Bộ ở Tây Ninh

+ Khái quát lịch sử hình thành và phát triển Đờn ca tài tử Nam Bộ ở Tây Ninh.

+ Đờn ca tài tử trong đời sống văn hoá của người dân Tây Ninh.




	4
	Đặc sản

 Địa phương

	· - Gọi tên, nhận biết được một số đặc sản tiêu biểu của Tây Ninh.

· - Mô tả được những đặc điểm cơ bản của một số đặc sản địa phương.

· - Giới thiệu đến người thân, bạn bè… về một hay một số đặc sản của Tây Ninh.
	Lớp 1: Bánh tráng phơi sương

+ Nguyên liệu.

+ Hình ảnh. 

+ Cách chế biến.

+ Hương vị đặc trưng

	
	
	
	Lớp 2: Bánh canh Trảng Bàng

+ Nguyên liệu.

+ Hình ảnh. 

+ Cách chế biến.

+ Hương vị đặc trưng.

	
	
	
	Lớp 3: Mãng cầu Bà Đen

+ Môi trường sinh thái.

+ Kĩ thuật canh tác.

+ Giá trị. 

	5
	Di tích lịch sử văn hóa 
	· - Hiểu được những đặc điểm cơ bản về những di tích lịch sử văn hóa (vị trí, quy mô của khu di tích).

· - Nêu được những cảm nhận của mình về nhân vật, cảnh quan của khu di tích.

· - Biết cách giới thiệu (với bạn bè và người thân) về một khu di tích.

· - Có cách ứng xử và nhắc nhở bạn bè ứng xử phù hợp khi đến tham quan di tích,…
	Lớp 1: Di tích lịch sử - văn hoá núi Bà Đen

+ Địa danh, lịch sử di tích. 

+ Cảnh quan, đặc điểm (khái quát).

+ Giá trị lịch sử-văn hoá-du lịch.

	
	
	
	Lớp 2: Tháp cổ Bình Thạnh

+ Địa điểm, lịch sử di tích.

+ Cảnh quan (miêu tả khái quát).

+ Giá trị lịch sử-văn hoá-du lịch.

	
	
	
	Lớp 3: Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

+ Địa bàn, quy mô, cấu trúc. 

+ Dấu ấn lịch sử, văn hoá

+ Giá trị, ý nghĩa.

	6
	Văn hoá ứng xử 


	· - Nắm được các quy tắc cơ bản của việc ứng xử trong gia đình và nơi công cộng.

· - Tìm hiểu và biết được một số nét đẹp của văn hoá ứng xử qua kho tàng văn hóa dân gian.

· - Vận dụng những kiến thức, kĩ năng trong văn hóa ứng xử vào bản thân để có cư xử đúng mực đối với mọi người xung quanh (trong môi trường sinh hoạt hàng ngày và trong lễ hội).
	Lớp 1. Gia đình em

+ Giới thiệu về gia đình.

+ Tình huống ứng xử trong gia đình

+ ….

	
	
	
	Lớp 2. Họ hàng của em

+ Giới thiệu về những người thân trong dòng họ.

+ Một số tình huống ứng xử trong họ hàng.

+ Ngày tết quê em.

+ Nét đẹp văn hoá, phong tục truyền thống của gia đình, dòng họ.

	
	
	
	Lớp 3. Khu phố/xóm ấp của em

+ Giới thiệu về hàng xóm láng giềng nơi em sống.

+ Tình huống ứng xử trong các sinh hoạt cộng đồng.

+ Giữ gìn làng xóm sạch đẹp.

+ Trò chơi dân gian.


LỚP 4

	Môn/  Lớp
	Chủ đề
	Nội dung

(bổ sung số tiết)
	Yêu cầu cần đạt
	  Chương trình môn học
	Ghi chú

	ĐẠO ĐỨC

 (4 tiết,  16 trang)
	Lễ hội địa phương
	Khái niệm, ý nghĩa; giới thiệu một số lễ hội tiêu biểu của địa phương (thời gian, địa điểm, nghi thức, đối tượng suy tôn...).

Nội dung

– Thời gian và địa điểm

– Giới thiệu lễ hội

– Ý nghĩa lễ hội

Ngữ liệu

– Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung
–  Hội xuân núi Bà
– Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu

– Lễ Kỳ yên ở các đình

– Lễ hội Quan lớn Trà Vong

– Lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng

– Lễ hộ núi Bà Đen Tây Ninh
– …
	Nắm được khái niệm; hiểu được ý nghĩa của lễ hội trong cuộc sống; mô tả được những nét chính về một lễ hội truyền thống tiêu biểu của địa phương. 
	ĐĐ 4: Lễ hội địa phương 


	Có hình ảnh lễ hội minh họa;

Nguồn video để xem (link)

	LỊCH SỬ

(5 tiết,

20 trang)
	Di tích lịch sử – văn hoá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Tiết 1: Sơ lược về các di tích lịch sử – văn hoá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tiết 2: Di tích lịch sử – văn hoá thời tiền sử, văn hoá Đồng Nai và văn hoá Óc Eo.

Tiết 3: Di tích lịch sử – văn hoá thời khai phá vùng đất phương Nam.

Tiết 4: Di tích lịch sử – văn hoá thời kháng chiến chống Pháp.

Tiết 5: Di tích lịch sử – văn hoá thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
	– Khái niệm, phân loại di tích lịch sử – văn hoá.

– Hệ thống di tích lịch sử – văn hoá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (tính đến năm 2018).

– Phân loại và giới thiệu các di tích lịch sử – văn hoá theo từng thời kì lịch sử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
	Lịch sử và Địa lí 4
	

	 TIẾNG VIỆT 

 (7 tiết, 20 trang)
	Đồng dao địa phương
	Bài 1: Giới thiệu chung về đồng dao

Sơ giản về khái niệm, phân loại, đối tượng và mục đích sử dụng, nội dung, hình thức của đồng dao.

Bài 2: Tìm hiểu về đồng dao trẻ em hát

– Khám phá những bài đồng dao Tây Ninh, Đông Nam Bộ trẻ em hát khi vui chơi, làm việc, ru em. VD: Vè chơi quốc, Vè đất Trảng, Vè nói ngược, Vè loài kiến, Vè nói dóc, Con vỏi con voi, Kỳ nhông là ông kỳ đà, Tui nấu canh chua,… 

– Thực hành hát đồng dao

– Tìm hiểu từ ngữ, ý nghĩa,... trong bài đồng dao

– Vận dụng luyện tập, phát triển tiếng Việt.

Bài 3: Tìm hiểu về đồng dao trẻ em hát – trẻ em chơi 

– Khám phá những bài đồng dao Tây Ninh, Đông Nam Bộ trẻ em hát khi tiến hành các trò chơi trẻ em, hoặc khi đố vui.

VD: Kéo cưa kéo kít, Tập tầm vông, Bịt mắt bắt dê, Hỏi tuổi, Đánh con quay, Chuyền đũa, Úp lá khoai, Oản tù tì, Khăn nổi khăn chìm,...
– Thực hành hát đồng dao gắn với trò chơi trẻ em

– Tìm hiểu từ ngữ, ý nghĩa,... trong bài đồng dao

– Vận dụng luyện tập, phát triển tiếng Việt.
	Nắm được khái niệm, một số kiểu vần, nhịp và tác dụng của các biện pháp tu từ nhân hoá, so sánh; nhận biết được trình tự sắp xếp các sự việc trong bài đồng dao theo quan hệ nhân quả; học thuộc một số bài đồng dao địa phương; biết chơi một số trò chơi thiếu nhi gắn với bài đồng dao.

 
	TV 4: nội dung Đọc hiểu văn bản văn học (Hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản); nội dung Ngữ liệu văn bản văn học (Đoạn thơ, bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ)


	Các bài đồng dao cụ thể sẽ  trao đổi lại sau, khi có thêm tài liệu về đồng dao Tây Ninh. 

	ĐỊA LÍ 

(5 tiết,

20 trang)
	Địa lí địa phương tỉnh Tây Ninh
	Thiên nhiên và con người Tây Ninh
	– Xác định được vị trí địa lí của tỉnh Tây Ninh trên bản đồ hành chính Việt Nam.

– Mô tả được một số nét chính về tự nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu,...) của tỉnh Tây Ninh có sử dụng lược đồ hoặc bản đồ.

– Trình bày được một số hoạt động kinh tế tiêu biểu ở tỉnh Tây Ninh.

– Thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh.
	Lịch sử và Địa lí 4
	

	ÂM NHẠC

(4 tiết, 10 trang)


	Dân ca và trò chơi dân gian địa phương
	· Khám phá: những làn điệu dân ca, trò chơi dân gian ở Tây Ninh

+ Thiên bất túc – nhạc Tài tử Nam Bộ

+ Thủ phong nguyệt – nhạc Tài tử Nam 

+ Lí bông đậu – dân ca Tây Ninh

…

+ Trò chơi dân gian Đánh đũa

+ Trò chơi dân gian Tập tầm vông

· Nghe nhạc: nghe, vận động và cảm thụ âm nhạc Lí bông đậu
· Hoạt động âm nhạc: dùng nhạc cụ gõ đơn giản và vận động cơ thể để gõ đệm cho bài hát

· Trò chơi âm nhạc: Tái hiện trò chơi dân gian Tập tầm vông kết hợp vận động theo nhạc
	· Bước đầu nhận biết và nêu được đặc điểm dân ca địa phương

· Bước đầu cảm nhận được sắc thái và tình cảm của dân ca địa phương

· Bước đầu biết hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời; duy trì được tốc độ ổn định

· Bước đầu nghe, vận động và cảm thụ âm nhạc thông qua nhạc cụ gõ kết hợp vận động cơ thể

· Biết chơi một số trò chơi dân gian kết hợp với âm nhạc
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua hoạt động dạy học bài hát dân ca 
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo từ lớp 7 sang lớp 4

	MĨ THUẬT

(4 tiết, 10 trang)


	Sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương
	· Khám phá: các sản phẩm thủ công mĩ nghệ của Tây Ninh

· Quan sát: giới thiệu các sản phẩm thủ công mĩ nghệ: 

+ Chằm nón lá Tây Ninh

+ Làm nhang

+ Làng nghê mây tre

…

· Nhận thức: ghi nhớ các loại sản phẩm thủ công mĩ nghệ, khu vực sản xuất…tại địa phương
· Hoạt động mĩ thuật: 

Trình bày sản phẩm thủ công: đan lát bằng tre… (có thể chọn các vật liệu khác phù hợp với địa phương)
	· Bước đầu nhận biết và nêu được đặc điểm sản phâm thủ công mĩ nghệ địa phương

· Bước đầu cảm nhận được nét đẹp sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương

· Nhớ địa danh, tên sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương

· Bước đầu biết làm sản phẩm thủ công đơn giản


	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua nội dung về mĩ thuật tạo hình  
	


LỚP 5

	Môn/ Lớp
	Chủ đề
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt
	Chương trình môn học
	Ghi chú

	ĐẠO ĐỨC

(16 trang – 4 tiết)
	Danh nhân địa phương 


	Khái niệm; giới thiệu một số danh nhân tiêu biểu của địa phương. 

Nội dung 

– Cuộc đời, sự nghiệp;

– Đóng góp cho địa phương và đất nước

– Tấm gương

Ngữ liệu

– Huỳnh Công Giản, Huỳnh Công Nghệ, Huỳnh Công Thắng
– Dương Minh Châu (1912 – 1947) 

– 
	Kể được tên và đóng góp của những danh nhân đối với địa phương và đất nước; kể lại được câu chuyện về một trong số các danh nhân tiêu biểu của địa phương; thể hiện được lòng biết ơn bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
	ĐĐ 5: nội dung Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước
	Hình ảnh minh họa

	LỊCH SỬ 

(5 tiết,

20 trang)
	Lịch sử Tây Ninh qua các thời kì
	Tiết 1: Giới thiệu các giai đoạn lịch sử chính ở Tây Ninh.

Tiết 2: Tây Ninh giai đoạn văn hoá Đồng Nai, vương quốc Phù Nam và Hậu Phù Nam.

Tiết 3: Tây Ninh thời chúa Nguyễn và triều Nguyễn.

Tiết 4: Tây Ninh trong hai cuộc kháng chiến cứu nước.

Tiết 5: Tây Ninh từ thời kì đổi mới đến nay.
	– Giới thiệu sơ lược các giai đoạn lịch sử chính ở Tây Ninh qua những sự kiện nổi bật.

– Trình bày những giai đoạn lịch sử của Tây Ninh qua những câu chuyện kể.
	Lịch sử và Địa lí 5
	

	ĐỊA LÍ 

(5 tiết,

20 trang)
	Địa lí địa phương các huyện và thành phố trực thuộc tỉnh Tây Ninh
	Thiên nhiên và con người thành phố/huyện sở tại. 


	– Xác định được vị trí địa lí của địa phương (thành phố/huyện sở tại) trên bản đồ hành chính tỉnh Tây Ninh.

– Mô tả được một số nét chính về tự nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu,...) của địa phương (thành phố/huyện sở tại) có sử dụng lược đồ hoặc bản đồ tự nhiên tỉnh Tây Ninh.

– Trình bày được một số hoạt động kinh tế tiêu biểu ở địa phương (thành phố/huyện sở tại).

– Thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh.
	Lịch sử và Địa lí 5
	

	TIẾNG 

VIỆT 

(7 tiết, 20 trang)
	Văn học thiếu nhi địa phương
	Bài 1: Giới thiệu một văn bản miêu tả/ biểu cảm về con người, cảnh vật Tây Ninh, nội dung gần gũi với thiếu nhi. 

VD: văn bản viết về hồ Dầu Tiếng, suối Trúc, núi Bà Đen, núi Phụng, tháp Chóp Mạt, vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát,...
Bài 2: Giới thiệu một văn bản truyện thiếu nhi tiêu biểu của nhà văn Tây Ninh hoặc nhà văn ngoài tỉnh viết về thiếu nhi Tây Ninh. 

VD: văn bản trích từ các tác phẩm của Nguyễn Đức Thiện (Bầy trẻ làng Cầu, Thằng nhỏ); Anh Đào (Con nít vùng ngập lũ); Vân An (Giữ súng mướn, Lớn lên, Truyện Võ Hường, Truyện Nguyễn Dũng, Người bạn nhỏ của trung tá Thomson)...

Bài 3: Giới thiệu một văn bản thơ về thiếu nhi Tây Ninh, hoặc có nội dung gần gũi với thiếu nhi Tây Ninh. 

VD: thơ của Trần Hoàng Vy (98 bài thơ thiếu nhi, Ông trời tắm, Cổ tích tuổi 15); Hồng Tâm (Buổi sáng của bé, Ở nhà một mình, Cún yêu, Vũ điệu mưa, Biển trong đôi mắt của bé!)...
	Biết cách đọc diễn cảm văn bản văn học; kể lại, tóm tắt được nội dung chính của câu chuyện, bài thơ; hiểu được nội dung hàm ẩn dễ nhận biết của văn bản; hiểu được ý nghĩa hoặc bài học rút ra từ văn bản.
	TV 5: nội dung Đọc văn bản văn học, Gợi ý chọn văn bản
	Các văn bản cụ thể sẽ  trao đổi lại sau, khi có thêm tài liệu về văn học thiếu nhi Tây Ninh.

	ÂM NHẠC

(4 tiết, 10 trang)
	Dân ca và trò chơi dân gian địa phương
	· Khám phá: những làn điệu dân ca, trò chơi dân gian ở Tây Ninh

+ Con ra pư xa ba – dân ca XTiêng

+ Lí rẫy lí vườn – dân ca Nam Bộ

+ Sâm thương – nhạc Tài tử Nam Bộ

+ Khốc hoàng thiên – nhạc Tài tử Nam Bộ

…

+ Trò chơi dân gian Đẩy gậy

+ Trò chơi dân gian Rồng rắn lên mây

· Nghe nhạc: nghe, vận động và cảm thụ âm nhạc qua bài Con ra pư xa ba
· Hoạt động âm nhạc: dùng nhạc cụ gõ đơn giản và vận động cơ thể để gõ đệm cho bài hát

· Trò chơi âm nhạc: Tái hiện trò chơi dân gian Rồng rắn lên mây kết hợp vận động theo nhạc 
	· Nhận biết và nêu được đặc điểm dân ca địa phương

· Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của dân ca địa phương

· Biết hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời; duy trì được tốc độ ổn định

· Nghe, vận động và cảm thụ âm nhạc thông qua nhạc cụ gõ kết hợp vận động cơ thể

· Biết chơi một số trò chơi dân gian kết hợp với âm nhạc
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua hoạt động dạy học bài hát dân ca
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo từ lớp 7 sang lớp 5

	MĨ THUẬT

(4 tiết, 10 trang)
	Sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương
	· Khám phá: các sản phẩm thủ công mĩ nghệ của Tây Ninh

· Quan sát: giới thiệu các sản phẩm thủ công mĩ nghệ: 

+ Rèn Lộc Trác

+ Điêu khắc gỗ 

+ Đúc gang Trường Hoà

+ Thủ công mĩ nghệ

…

· Nhận thức: ghi nhớ các loại sản phẩm thủ công mĩ nghệ, khu vực sản xuất…tại địa phương
· Hoạt động mĩ thuật: 

Trình bày sản phẩm thủ công: tạo hình sản phẩm bằng đất sét (có thể chọn các vật liệu khác phù hợp với địa phương)
	· Nhận biết và nêu được đặc điểm sản phâm thủ công mĩ nghệ địa phương

· Cảm nhận được nét đẹp sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương

· Nhớ địa danh, tên sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương

· Biết tạo hình sản phẩm thủ công mĩ nghệ đơn giản


	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua nội dung về mĩ thuật tạo hình
	


LỚP 6

	Môn/ Lớp
	Chủ đề
	Nội dung


	Yêu cầu cần đạt
	Chương trình môn học
	Ghi chú

	NGỮ VĂN 6

(9 tiết, 46 trang)
	Truyện cổ dân gian Tây Ninh
	+ Đọc hiểu 2 văn bản truyện cổ dân gian địa phương thuộc 2 thể loại tiêu biểu.

+ Đọc thêm một số văn bản truyện cổ dân gian địa phương

* Nội dung và ngữ liệu

– Khái quát về thể loại truyện dân gian (văn bản viết, khoảng 2 trang)
+ Truyền thuyết Tây Ninh: [chọn văn bản phù hợp, chủ yếu là các truyền thuyết thời mở cõi, vùng đất mới, địa danh, chống giặc ngoại xâm. Ví dụ: chuyện về ba anh em Huỳnh Công Giản, Huỳnh Công Nghệ, Huỳnh Công Thắng].

– Truyện cổ tích… [chọn văn bản phù hợp: Người Kinh và của người Khmer (type truyện người mồ côi]; người Hoa, người Chăm; người Xtiêng; người Tà Mun.

– Giới thiệu thêm thể loại: Truyện cười và một số truyện ngụ ngôn khác.
	Xác định được những sự kiện lịch sử, địa danh, nhân vật, phong tục, tập quán, từ ngữ... địa phương được phản ánh trong ca dao địa phương;

Nhận biết được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

Tóm tắt và kể lại được văn bản một cách sáng tạo bằng ngôn ngữ của mình;

Hiểu thêm về truyền thống văn học địa phương;
	NV 6: nội dung Kiến thức văn học (Truyền thuyết, cổ tích, đồng thoại, truyện ngắn: một số đặc điểm về cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật)


	– Có hình ảnh đại danh minh họa; 

– Giới thiệu thêm về các truyện kể khác

– Giới thiệu thêm các truyện kể đã được chuyển thể qua: cải lương; phim...

	GIÁO DỤC CÔNG DÂN, CÔNG NGHỆ 

(6 tiết, 20 trang)
	Đặc sản, ẩm thực địa phương
	Giới thiệu các món ăn đặc sản và truyền thống ẩm thực địa phương

Nội dung:

– Miêu tả đặc điểm món ăn

– Giới thiệu cách làm

– Địa chỉ nổi tiếng

Ngữ liệu:

– Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng

– Bánh canh thịt heo Trảng Bàng

– Muối tôm Tây Ninh

– Mãng cầu Bà Đen

– Bánh tráng trộn

– Thằn lằn núi

– Ốc núi

– Cá cầy sông Vàm Cỏ Đông

– Cá lăng hồ Dầu Tiếng

– Bánh xèo Lò Gò – Xa Mát

– …

[Lựa chọn phù hợp với địa phương cụ thể của từng trường]
	Hiểu thêm về truyền thống văn hoá địa phương;

Hiểu được liên hệ giữa đặc sản, ẩm thực địa phương với vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện được những việc làm phù hợp để giới thiệu, quảng bá đặc sản và truyền thống ẩm thực địa phương
	GDCD 6: nội dung  Tự hào về truyền thống quê hương
	– Hình ảnh minh hoạ món ăn.

– Video giới thiệu đặc sản.

– Video quy trình thực hiện các món đặc sản.

	LỊCH SỬ

(6 tiết,

20 trang)


	Thời Nguyên thuỷ và Cổ đại tại địa phương (từ đầu đến thế kỉ X)
	– Thời kì nguyên thuỷ. Văn hoá Đồng Nai (3 tiết)

– Thời kì vương quốc Phù Nam (3 tiết)
	– Có cái nhìn tổng quan về các di tích khảo cổ học thời tiền sử, sơ sử trên địa bàn Tây Ninh và giá trị, ý nghĩa của chúng. 

– Nắm được thành tựu, đặc trưng của văn hoá Đồng Nai; dấu ấn văn hoá này tại Tây Ninh.

– Mô tả được những nét chính về đời sống dân cư ở Tây Ninh thời nguyên thuỷ.

– Khái quát được sự hình thành, những đặc điểm chính của vương quốc Phù Nam.

– Nhận biết được một số nét về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội tại Tây Ninh dưới thời Phù Nam.
	Lịch sử và Địa lí 6
	

	ÂM NHẠC

(4 tiết, 10 trang)
	Bài hát về địa phương
	1. Khám phá: những bài hát nổi tiếng viết về vùng đất Tây Ninh (lựa chọn theo đề xuất của địa phương)
2. Nghe nhạc: nghe và vận động theo ca khúc: 

+ Tây Ninh vững bước đi lên – Hoàng Hà

+ Ai về Tây Ninh – Xuân Hồng

+ Vì ngày mai Tây Ninh – Hoàng Hiệp 

…

3. Hoạt động âm nhạc: biểu diễn theo nhóm gõ đệm nhạc cụ kết hợp vận động cơ thể theo bài hát

4. Trò chơi âm nhạc: nghe nhạc và đoán tên bài hát
	· Nêu được tên bài hát, tên tác giả và nội dung của bài hát, cảm nhận được tình cảm của bài hát

· Nghe, vận động và cảm thụ âm nhạc thông qua nhạc cụ gõ kết hợp vận động cơ thể

· Biểu diễn bài hát kết hợp nhạc cụ theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca

· Khám phá bài hát địa phương thông qua trò chơi âm nhạc
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua hoạt động dạy học hát 
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo từ lớp 4 sang lớp 6

	ĐỊA LÍ

(6 tiết,

20 trang)
	Địa lí tự nhiên Tây Ninh
	Tiết 1. Địa chất, địa hình tỉnh Tây Ninh

Tiết 2. Khí hậu, thủy văn tỉnh Tây Ninh

Tiết 3. Tài nguyên đất tỉnh Tây Ninh

Tiết 4. Tài nguyên sinh vật tỉnh Tây Ninh 

Tiết 5. Tài nguyên khoáng sản tỉnh Tây Ninh 

Tiết 6. Viết báo cáo tổng thể về địa lí tự nhiên Tây Ninh.
	– Biết được các dạng địa hình chính ở Tây Ninh; phân tích được tác động của địa hình đến kinh tế – xã hội ở Tây Ninh.

– Biết đọc lược đồ địa hình và lát cắt địa hình Tây Ninh ở mức đơn giản.

– Trình bày được khái quát đặc điểm khí hậu của Tây Ninh.

– Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa ở Tây Ninh.

– Biết được các nhóm đất chính ở Tây Ninh; 

– Xác định các nhóm đất chính trên bản đồ phân bố đất Tây Ninh

– Biết được tài nguyên sinh vật tỉnh Tây Ninh; phân tích được tác động của tài nguyên sinh vật đến kinh tế – xã hội địa phương.

– Biết được tiềm năng và tình hình khai thác khoáng sản ở Tây Ninh.

– Kể tên và xác định các loại tài nguyên khoáng sản trên bản đồ.
	Lịch sử và Địa lí 6
	

	MĨ THUẬT

(4 tiết, 10 trang)
	Tác phẩm mĩ thuật 
	1. Khám phá: các tác phẩm mĩ thuật đặc sắc của Tây Ninh

2. Nhận thức: ghi nhớ tên, tuổi, lịch sử ra đời của tác phẩm nghệ thuật 

3. Quan sát: tác phẩm và trình bày nét đẹp nghệ thuật của tác phẩm

+ Bài tập võ thuật – Đoàn Ngọc Anh

+ Lễ hội Trung thu – Lê Văn Hải

+ …

4. Hoạt động mĩ thuật: trình bày sản phẩm tranh vẽ theo chủ đề phong cảnh
	· Tìm hiểu sơ nét về các tác phẩm mĩ thuật đặc sắc 

· Ghi nhớ tên, tuổi, lịch sử ra đời của tác phẩm nghệ thuật

· Nêu cảm nhận về tác phẩm nghệ thuật

· Biết gìn giữ và phát huy những giá trị nghệ thuật đặc sắc của địa phương

· Biết thực hiện, sáng tạo các sản phẩm theo năng lực mĩ thuật cá nhân
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua mạch nội dung: hội hoạ, điêu khắc, thủ công… 
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo 


LỚP 7

	Môn/ Lớp
	Chủ đề
	Nội dung


	Yêu cầu cần đạt
	Chương trình môn học
	Ghi chú

	NGỮ VĂN 7

(9 tiết, 46 trang)
	Ca dao địa phương Tây Ninh


	Giới thiệu khái quát về thơ ca trữ tình dân gian phi nghi lễ (ca dao về lao động, sinh hoạt, giao duyên) địa phương; đọc hiểu một số bài ca dao địa phương.

* Nội dung và ngữ liệu:

– Ca dao địa danh sản vật về Tây Ninh

(khoảng 3 – 5 bài)

– Ca dao lao động sản xuất, tình cảm gia đình... (3 – 5 bài);

– Gới thiệu thêm một vài làn điệu dân ca/lí, đờn ca tài tử địa phương.
	 Xác định được những sự kiện lịch sử, địa danh, nhân vật, phong tục, tập quán, từ ngữ... địa phương được phản ánh trong ca dao địa phương;

NV6 –> NV 7: nội dung Kiến thức văn học (Đặc điểm của thơ lục bát: hình thức (tiếng, số dòng, vần, nhịp); giá trị cơ bản của thể lục bát);

Học thuộc một số bài ca dao địa phương, liên hệ được với những bài ca dao cùng chủ đề trong kho tàng ca dao Việt Nam;

Có ý thức, kĩ năng sưu tầm ca dao địa phương;

Tự hào về truyền thống văn học địa phương.
	NV 7: nội dung Đọc hiểu văn bản văn học (Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản; Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ); nội dung Kiến thức tiếng Việt (Ngôn ngữ của các vùng miền: hiểu và trân trọng sự khác biệt giữa ngôn ngữ của các vùng miền).
	

	GDCD, CN

(6 tiết, 20 trang)
	Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá địa phương
	Giới thiệu các di sản văn hoá địa phương; thực trạng và những giải pháp bảo tồn, phát huy di sản văn hoá của địa phương. 

Nội dung

– Miêu tả di tích

– Ý nghĩa của di tích

– Bảo tồn và phát huy di tích

– Giới thiệu cách tham quan 

Ngữ liệu

– Căn cứ Trung ương cục Miền Nam ở Tây Ninh

– Tháp cổ Bình Thạnh

– Chùa Thiền Lâm Tây Ninh

– Chùa Phước Lưu

– Chùa Bà Đen

– Toà thánh Tây Ninh

– Chùa Giác Ngạn

– Toà thánh Cao Đài

– Nhà bia tưởng niệm cơ sở Đảng đầu tiên của Tây Ninh

– Các di sản phi vật thể: Đờn ca tài tử Nam Bộ; Múa trống Chhay – dăm; Háy lý dân ca Tây Ninh,…

[Lựa chọn phù hợp với địa phương cụ thể của từng trường]
	Nắm được các loại di sản văn hoá của địa phương; hiểu được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và đời sống tâm lí xã hội tại địa phương.

Nắm được quy định cơ bản của pháp luật đối với việc bảo vệ di sản văn hoá.


	GDCD 7: nội dung Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá
	– Hình ảnh minh hoạ các di sản.

– Video giới thiệu các di sản.

– Hình ảnh, video các lễ hội,...

	LỊCH SỬ

(6 tiết,

20 trang)


	Thời kì Trung đại (giai đoạn thế kỉ X – XVI)
	Kinh tế, văn hoá và vấn đề chủ quyền tại Tây Ninh trong các thế kỉ X – XVI
	– Nhận biết một số nét cơ bản về đời sống kinh tế, văn hoá tại Tây Ninh trong các thế kỉ X – XVI.

– Một số di tích khảo cổ học tiêu biểu tại Tây Ninh; vai trò, ý nghĩa của các di tích ấy đối với sự phát triển lịch sử Tây Ninh trong các thế kỉ X – XVI.

–  Mô tả và giải thích được thực trạng chủ quyền của vùng đất trong các thế kỉ X – XVI.
	Lịch sử và Địa lí 7
	

	ĐỊA LÍ

(6 tiết,

20 trang)


	Địa giới hành chính Tây Ninh qua các thời kì 
	Tiết 1. Địa giới hành chính Tây Ninh qua các thời kì

Tiết 2. Đô thị hóa

Tiết 3 – 4. Tham quan 1 danh lam, thắng cảnh hoặc 1 di tích lịch sử, văn hoá,…  tại Tây Ninh.

Tiết 5 – 6. Viết bài thu hoạch và thuyết trình trước lớp nội dung bài thu hoạch


	– Biết được địa giới hành chính Tây Ninh qua các thời kì.

– Đô thị hóa Tây Ninh.

– Lập kế hoạch 1 danh lam, thắng cảnh hoặc 1 di tích lịch sử, văn hoá,…  tại Tây Ninh trong 1 ngày.

– Viết bài thu hoạch tham quan 1 danh lam, thắng cảnh hoặc 1 di tích lịch sử, văn hoá,…  tại Tây Ninh và trình bày trước lớp những vấn đề em thu hoạch được.
	Lịch sử và Địa lí 7
	

	ÂM NHẠC

(4 tiết, 15 trang)


	Nhạc cụ truyền thống địa phương
	1. Khám phá: các nhạc cụ truyền thống các dân tộc tại Tây Ninh

+ Nhạc cụ trong Đờn ca Tài tử

+ Nhạc cụ trong nhạc Lễ

+ Nhạc cụ trong Hát Bội

+ Nhạc cụ trong Cải lương

…

2. Nghe nhạc: nghe, phân biệt và cảm thụ âm thanh của từng loại nhạc cụ.

3. Hoạt đông âm nhạc: nghe và xem trích đoạn âm nhạc sử dụng một số nhạc cụ trên

4. Câu chuyện âm: Tây Ninh – gìn giữ và phát triển nghệ thuật Đờn ca Tài tử
	· Nêu được tên, đặc điểm và màu sắc âm thanh của các nhạc cụ, nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn

· Biết được khái quát cách thức làm nhạc cụ truyền thống qua câu chuyện âm nhạc

· Kể tên các nghệ nhân làm nhạc cụ truyền thống
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua hoạt động dạy học thường thức âm nhạc: tìm hiểu nhạc cụ
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo từ lớp 6 sang lớp 7

	MĨ THUẬT

(4 tiết, 15 trang)


	Chân dung nghệ nhân truyền thống địa phương
	1. Khám phá: chân dung các nghệ nhân truyền thống Tây Ninh

2. Nhận thức: ghi nhớ tên, tuổi, khái quát cuộc đời sự nghiệp của các nghệ nhân:

+ NNƯT Nguyễn Thế Long – Bonsai

+ …

3. Quan sát: sản phẩm truyền thống của các nghệ nhân

4. Hoạt động mĩ thuật: trình bày sản phẩm tranh vẽ theo chủ đề Chân dung 
	· Tìm hiểu sơ nét về chân dung các hoạ sĩ nổi tiếng của địa phương

· Ghi nhớ tên, tuổi, khái quát cuộc đời sự nghiệp của các hoạ sĩ

· Biết rung động trước nét đẹp của các tác phẩm nghệ thuật

· Biết thực hiện, sáng tạo các sản phẩm tranh vẻ, tạo hình… theo năng lực mĩ thuật cá nhân 

· Biết gìn giữ và phát huy những giá trị nghệ thuật đặc sắc của địa phương
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua mạch nội dung lịch sử và lí luận mĩ thuật
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH TÂY NINH

LỚP 8

	Môn/ Lớp
	Chủ đề
	Nội dung


	Yêu cầu cần đạt
	Chương trình môn học
	Ghi chú

	NGỮ VĂN 8

(9 tiết, 46 trang)
	Ngôn ngữ địa phương
	Giới thiệu đặc điểm ngữ âm, từ ngữ địa phương; vai trò của ngôn ngữ địa phương trong đời sống và văn học nghệ thuật địa phương 

* Nội dung và ngữ liệu

– Qua văn bản cụ thể, phát hiện và sửa lỗi chính tả phương ngữ: viết đúng chính tả các từ có phụ âm cuối dễ nhầm lẫn như: t/c, n/ng; các dấu hỏi/ dấu ngã; 

– Qua văn bản cụ thể, phát hiện và sửa lỗi chính tả các nguyên âm: i/iê, o/ô; các phụ âm đầu: v/d, s/x, tr/ch,

1. Em hãy chép lại các bài ca dao viết về lịch sử, con người ở Tây Ninh, chú ý tránh các lỗi chính tả thường gặp.

2. Điền chữ cái, dấu thanh, vần phù hợp vào chỗ trống (gạch dưới) trong đoạn văn sau đây:

3. Các bài tập rèn luyện và sửa lỗi chính tả
	– Khắc phục một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của ngữ âm địa phương;

– Hiểu được vai trò của từ ngữ địa phương và có ý thức sử dụng hợp lí từ ngữ địa phương trong hoạt động giao tiếp;

– Hiểu và trân trọng sự khác biệt giữa ngôn ngữ của các vùng miền

	NV 8: nội dung Kiến thức tiếng Việt (Từ ngữ toàn dân và từ ngữ địa phương: chức năng và giá trị).
	Các văn bản về địa phương (sử dụng ngữ liệu để học sinh sửa lỗi)



	GDCD, CN

(6 tiết, 20 trang)
	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên địa phương


	Giới thiệu thực trạng bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở địa phương; những giải pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của địa phương.

Nội dung và ngữ liệu

– Nguồn tài nguyên rừng và việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên rừng ở Tây Ninh. 

– Nguồn tài nguyên du lịch và việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên du lịch; bảo vệ môi trường du lịch Tây Ninh.

– Hệ thống sông ngòi và việc khai thác, sử dụng, bảo vệ môi trường các lưu vực sông ở Tây Ninh.

– Du lịch sinh thái và việc khai thác, sử dụng bền vững hệ sinh thái ở Tây Ninh.


	– Biết được các hoạt động của địa phương  trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên địa phương.

– Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

– Ý thức được trách nhiệm và thực hiện được một số việc cần làm phù hợp, góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

– Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.
	GDCD 8: nội dung Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
	– Hình ảnh về tài nguyên thiên nhiên Tây Ninh.

– Hình ảnh về các hoạt động bảo vệ môi trường, tài nguyên ở Tây Ninh.

	LỊCH SỬ

(6 tiết,

20 trang)


	Thời kì Trung đại (giai đoạn thế kỉ XVII – nửa đầu thế kỉ XIX) và thời kì Cận đại (giai đoạn nửa sau thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
	– Từ thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XIX (3 tiết)

– Từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (3 tiết)


	– Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của của chúa Nguyễn có liên quan đến Tây Ninh và nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với vùng đất này.

– Mô tả và nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hoá tại Tây Ninh trong thế kỉ XVII – XVIII.

– Những nét chính về tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Tây Ninh dưới triều Nguyễn.

– Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Nam Kì và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam Kì (1859 – 1884).

– Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu tại Tây Ninh.

– Nêu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của người Pháp tại Tây Ninh.

– Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nước của các nhân vật tại Tây Ninh.
	Lịch sử và Địa lí 8
	

	ĐỊA LÍ

(6 tiết,

20 trang)


	Địa lí dân cư tỉnh Tây Ninh
	Tiết 1 – 2. Dân số, gia tăng dân số và kết cấu dân số

Tiết 3 – 4. Phân bố dân cư

Tiết 5 – 6. Lao động, việc làm
	– Trình bày được đặc điểm cơ bản của dân số và gia tăng dân số tỉnh Tây Ninh

– Trình bày được kết cấu dân số tỉnh Tây Ninh

– Trình bày và phân tích được tình hình phân bố dân cư tỉnh Tây Ninh; ảnh hưởng của sự phân bố dân cư đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

– Nêu được các đặc điểm về lao động, việc làm ở Tây Ninh.
	Lịch sử và Địa lí 8
	

	ÂM NHẠC (4 tiết, 20 trang)
	Nghệ nhân dân gian
	1. Khám phá: tìm hiểu về các nghệ nhân dân gian ở Cần Thơ

2. Nhân vật: tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của các nghệ nhân: 

+ NNƯT Đỗ Văn Trượng – sáng chế nhạc cụ 

+ NNƯT Huỳnh Hữu Trí – sáng chế nhạc cụ

+ NNƯT Trần Văn Xén – sáng chế nhạc cụ

+ NNƯT Nguyễn Thị Ngọc Yến – múa dân gian

+ NNƯT Hà Văn Hồng – múa dân gian

…

3. Hoạt động âm nhạc: nghe, xem các trích đoạn biểu diễn âm nhạc của các nghệ nhân

4. Câu chuyện âm nhạc: gìn giữ và phát huy múa dân gian: Lăm Leo, Saravan… tại Tây Ninh
	· Kể tên một số nghệ nhân dân gian địa phương 

· Nêu được cuộc đời và sự nghiệp của các nghệ nhân

· Nghe, cảm thụ, nêu được nội dung tình cảm của tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của các nghệ nhân

· Gìn giữ những giá trị nghệ thuật của nghệ thuật truyền thống địa phương thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nhà trường 
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua hoạt động dạy học thường thức âm nhạc: âm nhạc và đời sống
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo

	MĨ THUẬT

(4 tiết, 20 trang)
	Chân dung hoạ sĩ địa phương
	1. Khám phá: chân dung các hoạ sĩ Tây Ninh nổi tiếng

2. Nhận thức: ghi nhớ tên, tuổi, khái quát cuộc đời sự nghiệp của các hoạ sĩ:

+ HS Võ Đồng Minh

+ HS Phạm Bá Cường

+ …

3. Quan sát: tác phẩm hội hoạ nổi tiếng của các hoạ sĩ 

4. Hoạt động mĩ thuật: trình bày sản phẩm tranh vẽ theo chủ đề Phong cảnh – Thiên nhiên
	· Tìm hiểu sơ nét về chân dung các hoạ sĩ nổi tiếng của địa phương

· Ghi nhớ tên, tuổi, khái quát cuộc đời sự nghiệp của các hoạ sĩ

· Biết rung động trước nét đẹp của các tác phẩm nghệ thuật

· Biết thực hiện, sáng tạo các sản phẩm tranh vẻ, tạo hình… theo năng lực mĩ thuật cá nhân 

· Biết gìn giữ và phát huy những giá trị nghệ thuật đặc sắc của địa phương
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua mạch nội dung lịch sử và lí luận mĩ thuật
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH TÂY NINH

LỚP 9

	Môn/ Lớp
	Chủ đề
	Nội dung


	Yêu cầu cần đạt
	Chương trình môn học
	Ghi chú

	NGỮ VĂN 9

(9 tiết, 46 trang)
	Hoạt động của phân hội Văn học địa phương
	Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của phân hội Văn học thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh (mốc thời gian, cơ cấu tổ chức, thành phần, sự kiện, hoạt động tiêu biểu, đóng góp...); Đọc hiểu 1 văn bản/trích đoạn truyện/thơ của tác giả địa phương. 

* Nội dung và ngữ liệu

– Văn bản: Hội Văn nghệ thuật Tây Ninh quá trình hình thành và phát triển.

– Chi hội Văn học Tây Ninh: những thành tựu tiêu biểu.

– Giới thiệu tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Giới thiệu 3 tác giả (thơ, truyện) và 3–5 tác phẩm tiêu biểu thuộc các thể loại khác nhau. 

(Tác phẩm thuộc các thể loại: Truyện, thơ...)
	– Hiểu thêm về đời sống văn học và hoạt động văn học ở địa phương.

– Phát triển năng lực tiếp nhận văn bản văn học
	NV 9: nội dung Liên hệ, so sánh, kết nối (Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản văn học);

	– Giới thiệu chân dung 3 nhà văn tiêu biểu của Tây Ninh qua các thời kỳ;

– Giới thiệu một số sáng tác tiêu biểu

	GDCD, CN

(6 tiết, 20 trang)
	Làng nghề địa phương
	Khái niệm, tiêu chí, phân loại làng nghề. Giới thiệu một số làng nghề tiêu biểu ở địa phương (địa điểm, lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm sản phẩm, giá trị kinh tế, văn hoá xã hội và du lịch, nghệ nhân tiêu biểu...)

Nội dung và ngữ liệu:

– Làng nghề làm mây tre nứa Long Thành

– Làng nghề chằm nón lá
– Làng nghề bánh tráng Trảng Bàng

– Làng nghề làm nhang Hoà Thành

– Làng nghề đương đệm
– Làng nghề lò rèn Lộc Trác

– Làng nghề dệt 

– Làng nghề đúc gang Trường Hoà

– …
	– Hiểu thêm về đời sống kinh tế, văn hoá xã hội ở địa phương;

– Nhận biết được một mô hình sản xuất kinh doanh (làng nghề) và đặc điểm của nó;

– Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp
	GDCD 9: nội dung Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

	– Hình ảnh các làng nghề truyền thống.

– Video giới thiệu các làng nghề truyền thống.

– Các sản phẩm của các làng nghề truyền thống.

	LỊCH SỬ

(6 tiết,

20 trang)


	Thời Hiện đại
	– Từ năm 1918 đến năm 1945 (2 tiết)

– Từ năm 1945 đến năm 1975 (2 tiết)

– Từ sau năm 1975 đến nay (2 tiết)
	– Mô tả được những nét chính của phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 – 1930 tại Tây Ninh.

– Sự thành lập các chi bộ Đảng Cộng sản tại Tây Ninh.

– Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931 và 1936 – 1939 tại Tây Ninh.

– Nhân dân Tây Ninh trong quá trình tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

– Trình bày được diễn biến của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Tây Ninh.

 – Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và đánh giá được vai trò của chi bộ Đảng Cộng sản trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Tây Ninh.

– Nhận biết được những biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết những khó khăn về kinh tế, 
văn hoá, giáo dục, quân sự,... trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Tây Ninh. 

– Trình bày được những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược tại Tây Ninh.

– Mô tả được các thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân Tây Ninh trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước giai đoạn 1954 – 1975 (phong trào Đồng khởi; đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mĩ; Tổng tiến công nổi dậy năm 1968, 1972; Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975,...).

– Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

– Trình bày được sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Tây Ninh.

– Nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tại Tây Ninh trong những năm 1976 – 1985.

– Khái lược được công cuộc Đổi mới  ở Tây Ninh từ năm 1986 đến nay.

– Chỉ ra được những thành tựu tiêu biểu (trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh,…) của công cuộc Đổi mới ở Tây Ninh từ năm 1986 đến nay. 

– Đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối Đổi mới trên địa bàn Tây Ninh.
	Lịch sử và Địa lí 9
	

	ĐỊA LÍ

(6 tiết,

20 trang)


	Địa lí kinh tế tỉnh Tây Ninh
	Tiết 1. Khái quát chung

Tiết 2. Công nghiệp

Tiết 3. Nông nghiệp

Tiết 4. Dịch vụ

Tiết 5. Vấn đề môi trường và phát triển bền vững

Tiết 6. Tây Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	– Trình bày được các đặc điểm chung về tình hình phát triển kinh tế của Tây Ninh trong thời gian qua

– Nêu được tình hình phát triển công nghiệp Tây Ninh

– Nêu được tình hình phát triển nông nghiệp Tây Ninh

– Nêu được tình hình phát triển dịch vụ Tây Ninh

– Phân tích được vai trò của vấn đề môi trường và phát triển bền vững tại Tây Ninh

– Trình bày được vai trò, vị trí của Tây Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	Lịch sử và Địa lí 9
	
	

	ÂM NHẠC

(4 tiết, 20 trang)
	Chân dung nhân vật nghệ thuật
	· Khám phá: chân dung của một số nhân vật nghệ thuật của Tây Ninh

· Nhân vật: tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của các nhà nghiên cứu/nghệ sĩ:

+ NS Nguyễn Quốc Tây

+ NS Nguyễn Quốc Đông

+ NS Võ Thành Thái

+ NS Trương Quốc Khánh

…

· Hoạt động âm nhạc: nghe, xem các trích đoạn âm nhạc của các nghệ sĩ

· Câu chuyện âm nhạc: Người sưu tầm dân ca Tây Ninh – Võ Thành Thái
	· Kể tên một số nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà văn hoá ở địa phương 

· Nêu được cuộc đời và sự nghiệp của các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà văn hoá ở địa phương

· Nghe, cảm thụ, nêu được nội dung tình cảm của tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà văn hoá ở địa phương

· Gìn giữ những giá trị nghệ thuật của nghệ thuật truyền thống địa phương thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nhà trường
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua hoạt động dạy học thường thức âm nhạc: âm nhạc và đời sống
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo

	MĨ THUẬT

(4 tiết, 20 trang)
	Nghệ thuật kiến trúc địa phương
	· Khám phá: các kiến trúc nghệ thuật độc đáo của Tây Ninh

· Quan sát: các kiến trúc nghệ thuật đặc sắc tại địa phương:

+ Nhà cổ Tây Ninh

+ Tháp cổ Bình Thạnh

+ Thánh đường Chăm

+ Cao Sơn Tự

+ Chùa Gò Kén

+ Đình Thanh Phước

+ Đình Thạnh Đức

+ Toà Thánh Cao Đài

+ …

· Nhận thức: nêu được các giá trị nghệ thuật của những kiến trúc nghệ thuật: đặc điểm nghệ thuật, giá trị lịch sử…

· Hoạt động mĩ thuật: trình bày sản phẩm tranh vẽ tranh về các kiến trúc nghệ thuật
	· Tìm hiểu sơ nét về nghệ thuật kiến trúc nổi tiếng của địa phương

· Ghi nhớ tên kiến trúc, giá trị lịch sử, địa dư… của kiến trúc nghệ thuật địa phương

· Biết rung động trước nét đẹp của các nghệ thuật kiến trúc trên 

· Biết thực hiện, sáng tạo các sản phẩm tranh vẻ, tạo hình… theo năng lực mĩ thuật cá nhân 

· Biết gìn giữ và phát huy những giá trị nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của địa phương
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua mạch nội dung Kiến trúc
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo từ lớp 11 sang lớp 10


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH TÂY NINH

LỚP 10

	Môn/ Lớp
	Chuyên đề
	Nội dung


	Yêu cầu cần đạt
	Chương trình môn học
	Ghi chú

	NGỮ VĂN 10

(9 tiết, 60 trang)
	Tổng quan văn học dân gian địa phương
	Hệ thống hoá toàn bộ những kiến thức cơ bản về văn học dân gian địa phương (đặc điểm, thể loại, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, đóng góp của văn học dân gian địa phương trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam; vai trò, ý nghĩa của văn học dân gian địa phương đối với cuộc sống hiện đại...); một số công trình nghiên cứu tiêu biểu về văn học dân gian địa phương.

* Nội dung và ngữ liệu

1. Văn học dân gian Tây Ninh đặc điểm và thể loại

– Đặc điểm văn học dân gian Tây Ninh

– Các thể loại văn học dân gian Tây Ninh

+ Các thể Tự sự dân gian 

+ Trữ tình dân gian

+ Trò diễn dân gian (còn gọi là sân khấu dân gian)

+ Tục ngữ và Câu đố dân gian

2. Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết 
– Văn học dân gian và văn học viết có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau;

– Ảnh hưởng của văn học dân gian Tây Ninh đến văn học viết;

– Giới thiệu một số bài viết / nghiên cứu tham khảo về văn học dân gian cũng như ảnh hưởng của văn học dân gian đến văn học viết.

– Sưu tầm văn học dân gian địa phương
	– Nắm được những kiến thức cơ bản về văn học dân gian địa phương;

– Xác định được những sự kiện lịch sử, địa danh, nhân vật, phong tục, tập quán, từ ngữ... địa phương được phản ánh trong các tác phẩm văn học dân gian địa phương;

– Xác định được những thống nhất và khác biệt giữa văn học dân gian địa phương với văn học dân gian Việt Nam;

– Có khả năng lựa chọn và thực hiện một nghiên cứu cụ thể về  văn học dân gian địa phương (sưu tầm, giới thiệu, kịch bản sân khấu hoá,...)
	NV 10; Chuyên đề 10.1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian
	– Giới thiệu các tác phẩm thuộc các thể loại của văn học dân gian;

– Văn bản tham khảo về mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết

	KT & PL

(6 tiết, 20 trang)
	Kinh tế địa phương
	Giới thiệu hiện trạng cơ cấu các ngành kinh tế địa phương (nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ hải sản, công nghiệp, dịch vụ, du lịch,...); chiến lược và định hướng phát triển kinh tế địa phương. 

Nội dung và ngữ liệu

– Tình hình phát triển kinh tế Tây Ninh.

– Các ngành kinh tế trọng điểm của Tây Ninh.

– Các khu công nghiệp ở Tây Ninh (KCN Trảng Bàng, KCN Trâm Vàng, KCN Hiệp Thạnh, KCN Bàu Hai Năm, KCN Gia Bình, KCN Chà Lá,...).

– Các nguồn lực phát triển kinh tế Tây Ninh.

– Quy hoạch phát triển kinh tế Tây Ninh giai đoạn tiếp theo.
	– Trình bày được vai trò, đặc điểm, cơ cấu các ngành kinh tế địa phương; 

– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và định hướng phát triển các ngành kinh tế địa phương

 – Đọc được bản đồ; xử lí, phân tích được số liệu thống kê và vẽ được biểu đồ về các ngành kinh tế địa phương 

– Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc tham gia vào các hoạt động kinh tế phù hợp.
	KT&PL 10: nội dung Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế

	– Hình ảnh về các hoạt động kinh tế, các khu công nghiệp ở Tây Ninh.

– Các tài liệu về thành tựu kinh tế Tây Ninh.

– Video về hoạt động kinh tế, nhịp độ phát triển kinh tế Tây Ninh.

	LỊCH SỬ 

(6 tiết,

20 trang)
	Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Tây Ninh
	– Khái quát về di sản văn hoá ở Tây Ninh (2 tiết)

– Bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở Tây Ninh (4 tiết)
	– Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của di sản văn hoá.

– Bảng xếp loại di sản văn hoá ở Tây Ninh.

– Giá trị của các di sản văn hoá trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục, du lịch tại Tây Ninh.

– Thuận lợi và khó khăn trong việc bảo tồn các di sản văn hoá tại Tây Ninh.

– Phát huy giá trị các di sản văn hoá tại Tây Ninh.
	Lịch sử 10
	

	ĐỊA LÍ  

(6 tiết,

20 trang)
	Biến đổi khí hậu ở Tây Ninh
	Giới thiệu đặc điểm khí hậu ở Tây Ninh; những biểu hiện cụ thể và nguyên nhân của biến đổi khí hậu ở Tây Ninh; những tác động của biến đổi khí hậu đối với kinh tế xã hội địa phương; những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của Tây Ninh.
	– Trình bày và phân tích được những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Tây Ninh;

– Nêu nguyên nhân của biến đổi khí hậu ở địa phương.

–  Nêu được tác động của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở Tây Ninh;

– Hệ thống hoá được các nhóm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại Tây Ninh;
	Địa lí 10
	

	ÂM NHẠC

(4 tiết, 12 trang)


	Chuyên đề: Chân dung nhân vật nghệ thuật
	Chuyên đề nhằm giúp HS nắm rõ kiến thức về thông tin cá nhân, thân thế và sự nghiệp, tác phẩm

· Chân dung các nhân vật

· Thân thế và sự nghiệp

· Các tác phẩm nghệ thuật

· Bối cảnh âm nhạc địa phương hiện nay
	· Kể tên một số nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà văn hoá ở địa phương 

· Nêu được cuộc đời và sự nghiệp của các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà văn hoá ở địa phương

· Nghe, cảm thụ, nêu được nội dung tình cảm của tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà văn hoá ở địa phương

· Gìn giữ những giá trị nghệ thuật của nghệ thuật truyền thống địa phương thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nhà trường
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua hoạt động dạy học thường thức âm nhạc: âm nhạc và đời sống
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo

	MĨ THUẬT

(4 tiết, 12 trang)


	Chuyên đề: Chân dung hoạ sĩ hoạ sĩ địa phương
	Chuyên đề nhằm giúp HS nắm rõ kiến thức về thông tin cá nhân, thân thế và sự nghiệp, tác phẩm

· Chân dung các nhân vật

· Thân thế và sự nghiệp

· Các tác phẩm nghệ thuật

· Bối cảnh mĩ thuật địa phương hiện nay
	· Tìm hiểu về chân dung các hoạ sĩ nổi tiếng của địa phương

· Ghi nhớ tên, tuổi, khái quát cuộc đời sự nghiệp của các hoạ sĩ

· Biết rung động trước nét đẹp của các tác phẩm nghệ thuật

· Biết thực hiện, sáng tạo các sản phẩm tranh vẻ, tạo hình… theo năng lực mĩ thuật cá nhân 

· Biết gìn giữ và phát huy những giá trị nghệ thuật đặc sắc của địa phương
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua mạch nội dung lịch sử và lí luận mĩ thuật
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH TÂY NINH

LỚP 11

	Môn/ Lớp
	Chuyên đề
	Nội dung


	Yêu cầu cần đạt
	Chương trình môn học
	Ghi chú

	NGỮ VĂN 11

(9 tiết, 60 trang)
	Tổng quan văn học viết địa phương trước 1975
	– Hệ thống hoá toàn bộ những kiến thức cơ bản về văn học viết của địa phương và về địa phương trước 1975 (bối cảnh, thể loại, đề tài, chủ đề, tác giả, tác phẩm tiêu biểu, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, đóng góp của văn học viết địa phương vào tiến trình phát triển văn học trung đại và hiện đại Việt Nam...); 

– Đọc hiểu 1 tác phẩm  tiêu biểu. 

* Nội dung và ngữ liệu

I. Bối cảnh và tiền đề cho sự hình thành và phát triển văn học viết Tây Ninh thời kỳ trước 1975

1. Bối cảnh lịch sử

2. Tiền đề văn hóa – xã hội

II. Diện mạo và những đặc trưng chủ yếu 

2.1. Giai đoạn thời thuộc Pháp (trước 1945)

– Tác giả: 

– Tác phẩm: Truyện, Thơ, (chữ Nôm, chữ Hán...); Văn tế...

– Đặc điểm văn học:

2.2. Giai đoạn từ 1945 đến 1975

– Tác giả: (chọn 3–5 tác giả)

– Tác phẩm:

– Đặc điểm:

(Lựa chọn các văn bản tiêu biểu về chủ đề, giá trị nội dung nghệ thuật và thể loại) 

III. Các giá trị cơ bản của văn học viết Tây Ninh thời kỳ trước năm 1975

3.1. Ca ngợi thiên nhiên, đất nước thanh bình, thịnh trị ở thời kỳ đầu

– Nội dung 1:

 Văn bản minh họa

– Nội dung 2:

 Văn bản minh họa

(Lựa chọn các văn bản tiêu biểu về chủ đề, giá trị nội dung nghệ thuật và thể loại).

3.2. Khắc họa vẻ đẹp quê hương và sinh hoạt đời thường của người dân Tây Ninh

– Nội dung 1:

 Văn bản minh họa

– Nội dung 2:

 Văn bản minh họa

(Lựa chọn các văn bản tiêu biểu về chủ đề, giá trị nội dung nghệ thuật và thể loại).

3.3. Phản ánh một hiện thực thống khổ của dân lành vì loạn lạc, chiến tranh, thiên tai

– Nội dung 1:

 Văn bản minh họa

– Nội dung 2:

 Văn bản minh họa

(Lựa chọn các văn bản tiêu biểu về chủ đề, giá trị nội dung nghệ thuật và thể loại)

3.4. Phản ánh cuộc sống kháng chiến của nhân dân với tinh thần bất khuất, vì nghĩa lớn đối với non sông, đất nước

– Nội dung 1:

 Văn bản minh họa

– Nội dung 2:

 Văn bản minh họa

(Lựa chọn các văn bản tiêu biểu về chủ đề, giá trị nội dung nghệ thuật và thể loại).

IV. Kết luận
	– Nắm được những kiến thức cơ bản về văn học viết của địa phương và về địa phương trước 1975;

– Liên hệ được hiện thực đời sống với những vấn đề được phản ánh trong văn học viết của địa phương và về địa phương trước 1975;

– Có khả năng lựa chọn và thực hiện một nghiên cứu cụ thể về  văn học viết của địa phương và về địa phương trước 1975 (giới thiệu tác giả, tác phẩm; nghiên cứu, phân tích một thể loại, chủ đề, tác phẩm...) 
	NV 11; Chuyên đề 11.1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học trung đại Việt Nam
	– Hình ảnh chân dung các nhà văn tiêu biểu;

– Danh mục tác phẩm tiêu biểu của các thể loại

– Các đoạn trích, văn bản, tác phẩm tiêu tiểu



	KT & PL

(6 tiết, 20 trang)
	Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ ở địa phương


	Giới thiệu một số doanh nghiệp nhỏ tiêu biểu ở địa phương.

Nội dung và ngữ liệu

– Tình hình hoạt động và thành quả của các doanh nghiệp nhỏ ở Tây Ninh.

– Những thành tựu và hạn chế của các doanh nghiệp nhỏ ở Tây Ninh.

– Mô hình hoạt động và đóng góp cho địa phương của các doanh nghiệp nhỏ.

– Chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ của Tây Ninh.
	– Nêu được một số doanh nghiệp nhỏ tiêu biểu của địa phương Tây Ninh.

– Nêu được mô hình hoạt động, những đóng góp của doanh nghiệp nhỏ vào sự phát triển của Tây Ninh.

– Phân tích được những thành công và hạn chế của các doanh nghiệp nhỏ Tây Ninh.

– Có thể phác thảo dự án khởi nghiệp từ nguồn lực của địa phương Tây Ninh. 
	KT&PL 10; Chuyên đề 10.2: Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ


	– Tài liệu về các doanh nghiệp nhỏ của Tây Ninh.

– Hình ảnh, video về hoạt động và thành tựu của các doanh nghiệp nhỏ ở Tây Ninh.

	LỊCH SỬ 

(6 tiết,

20 trang)
	Danh nhân Tây Ninh trong lịch sử
	– Khái quát về danh nhân ở Tây Ninh (2 tiết)

– Danh nhân tiêu biểu của Tây Ninh (4 tiết)
	– Khái niệm về danh nhân.

– Vai trò của danh nhân trong lịch sử.

– Giới thiệu và nêu được những đóng góp của các danh nhân tiêu biểu.
	Lịch sử 11
	

	ĐỊA LÍ

(6 tiết,

20 trang)
	Phát triển du lịch ở Tây Ninh 
	– Phân tích vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế xã hội ở Tây Ninh;

– Giới thiệu tiềm năng, tài nguyên du lịch, loại hình du lịch phổ biến ở Tây Ninh;


	– Nêu được vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế xã hội ở Tây Ninh.

– Chứng minh được tiềm năng và sự đa dạng, phong phú của các loại tài nguyên du lịch ở Tây Ninh;

+ Giới thiệu một số loại hình du lịch ở địa phương.

+ Cho học sinh tham quan một số điểm du lịch ở địa phương thông qua hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm, sáng tạo.

– Liên hệ được các ngành nghề liên quan đến du lịch ở Tây Ninh;
	Địa lí 11
	

	ÂM NHẠC

(4 tiết,

12 trang)
	Chuyên đề: Lễ hội và nghệ thuật truyền thống
	Chuyên đề nhằm giúp HS nắm rõ kiến thức về lễ hội và nghệ thuật truyền thống đặc sắc của địa phương

· Các lễ hội và nghệ thuật truyền thống địa phương: 

+ Tết Khơme

+ Lễ hội Kỳ Yên Đình Long Thành

+ Đại lễ Đức Chí Tôn – Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh

+ Lễ giỗ Quan lớn Trà Vong

+ …

· Dư địa chí âm nhạc

· Các nét nghệ thuật đặc sắc trong âm nhạc lễ hội và nghệ thuật truyền thống

· Bối cảnh lễ hội truyền thống địa phương hiện nay


	· Nhận biết được đặc điểm của từng loại hình nghệ thuật truyền thống địa phương

· Phân tích được đặc điểm, vai trò, vị trí của âm nhạc trong từng loại hình nghệ thuật của địa phương

· Trải nghiệm thực tế một số loại hình nghệ thuật và lễ hội truyền thống của địa phương
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua hoạt động dạy học thường thức âm nhạc: âm nhạc và đời sống
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo 

	MĨ THUẬT

(4 tiết,

12 trang)
	Chuyên đề: Nghệ thuật kiến trúc địa phương
	Chuyên đề nhằm giúp HS nắm rõ kiến thức về kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của Tây Ninh

· Các kiến trúc địa phương

· Dư địa chí kiến trúc 

· Các nét nghệ thuật đặc sắc trên hoa văn, tiết tấu, thiết kế…

· Bối cảnh kiến trúc địa phương hiện nay


	· Tìm hiểu t về nghệ thuật kiến trúc nổi tiếng của địa phương

· Ghi nhớ tên kiến trúc, giá trị lịch sử, địa dư… của kiến trúc nghệ thuật địa phương

· Biết rung động trước nét đẹp của các nghệ thuật kiến trúc trên 

· Biết thực hiện, sáng tạo các sản phẩm tranh vẻ, tạo hình… theo năng lực mĩ thuật cá nhân 

· Biết gìn giữ và phát huy những giá trị nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của địa phương
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua mạch nội dung Kiến trúc
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH TÂY NINH

LỚP 12

	Môn/ Lớp
	Chuyên đề
	Nội dung


	Yêu cầu cần đạt
	Chương trình môn học
	Ghi chú

	NGỮ VĂN 12

(9 tiết, 60 trang)
	Tổng quan văn học viết địa phương sau 1975
	– Hệ thống hoá toàn bộ những kiến thức cơ bản về văn học viết của địa phương và về địa phương sau 1975 (bối cảnh, thể loại, đề tài, chủ đề, tác giả, tác phẩm tiêu biểu, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, đóng góp của văn học viết địa phương vào tiến trình phát triển văn học đương đại Việt Nam...); 

– Đọc hiểu 1 tác phẩm  tiêu biểu [lựa chọn văn bản phù hợp: tính chất trong nhà trường, độ dài, độ khó, các giá trị tiêu biểu...].

* Nội dung và văn bản

I. Bối cảnh lịch sử xã hội Tây Ninh sau 1975

1. Bối cảnh lịch sử

2. Tiền đề văn hóa xã hội

II. Diện mạo và những đặc trưng chủ yếu 

2.1. Giai đoạn 1975 – 1985

– Tác giả: 

– Tác phẩm: 

– Đặc điểm văn học:

(Lựa chọn các tác giả tiêu biểu, các tác phẩm có chủ đề phù hợp, có nội dung và giá trị nghệ thuật tiêu biểu).

2.2. Giai đoạn từ 1986 – nay

– Tác giả: 

– Tác phẩm:

– Đặc điểm:

(Lựa chọn các tác giả tiêu biểu, các tác phẩm có chủ đề phù hợp, có nội dung và giá trị nghệ thuật tiêu biểu) 

III. Các giá trị cơ bản của văn học viết Tây Ninh từ 1975 đến nay

1. Văn học viết Tây Ninh phản ánh công cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Tây Ninh nói riêng và miền Nam nói chung

2. Văn học Viết Tây Ninh sau 1975 phản ánh công cuộc đổi mới của địa phương

3. Văn học Viết Tây Ninh sau 1975 phản ánh nhịp sống và sự thay đổi, phát triển của quê hương Tây Ninh trong thời đại mới

4. Những đóng góp của văn học viết Tây Ninh cho tiến trình văn học Nam Bộ

IV. Kết luận
	– Nắm được những kiến thức cơ bản về văn học viết của địa phương và về địa phương sau 1975;

– Liên hệ được hiện thực đời sống với những vấn đề được phản ánh trong văn học viết của địa phương và về địa phương sau 1975;

– Có khả năng lựa chọn và thực hiện một nghiên cứu cụ thể về  văn học viết của địa phương và về địa phương sau 1975 (giới thiệu tác giả, tác phẩm; nghiên cứu, phân tích một thể loại, chủ đề, tác phẩm...).
	NV 12; Chuyên đề 12.1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học hiện đại và hậu hiện đại
	– Hình ảnh chân dung các nhà văn tiêu biểu;

– Danh mục tác phẩm tiêu biểu của các thể loại

– Các đoạn trích, văn bản, tác phẩm tiêu tiểu



	KT & PL

(6 tiết, 20 trang)
	Kinh tế địa  phương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
	Giới thiệu tình hình, đặc điểm hội nhập khu vực và quốc tế của địa phương về kinh tế; các giải pháp phát triển hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương.
Nội dung và ngữ liệu

– Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Tây Ninh.

– Thành tựu và hạn chế của hội nhập kinh tế quốc tế của Tây Ninh.

– Cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Tây Ninh.

– Kế hoạch và chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Tây Ninh trong giai đoạn tiếp theo.
	– Nắm được tình hình, đặc điểm, thành tựu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của địa phương;

– Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu để tìm hiểu quá trình địa phương hội nhập kinh tế khu vực và thế giới; 

– Phân tích được đóng góp của địa phương trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam;

– Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp.
	KT&PL 12: nội dung Hội nhập kinh tế quốc tế; Chuyên đề 12.3: Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế;


	– Tài liệu về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Tây Ninh.

– Hình ảnh, video về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tây Ninh.

	LỊCH SỬ

(6 tiết,

20 trang)
	Lịch sử các tín ngưỡng và tôn giáo ở Tây Ninh
	– Khái lược về tín ngưỡng và tôn giáo ở Tây Ninh (1 tiết)

– Một số tín ngưỡng ở  Tây Ninh (3 tiết)

– Một số tôn giáo ở Tây Ninh (2 tiết)
	– Giải thích được khái niệm tín ngưỡng và tôn giáo.

– Khái quát được tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Tây Ninh.

– Liệt kê được các tín ngưỡng ở Tây Ninh.

– Chỉ ra được một số nét chính của các tín ngưỡng trên địa bàn Tây Ninh.

– Nêu được biểu hiện của mỗi tôn giáo trong đời sống văn hoá – xã hội Tây Ninh.

– Có ý thức tôn trọng, vận động người khác tôn trọng sự đa dạng về tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam nói chung và ở Tây Ninh nói riêng.
	Lịch sử 12
	

	ĐỊA LÍ  

(6 tiết, 20 trang)
	Lao động và việc làm ở Tây Ninh  
	– Phân tích đặc điểm nguồn lao động, việc sử dụng lao động và các hướng giải quyết việc làm cho người lao động ở Tây Ninh.
	– Trình bày được đặc điểm nguồn lao động; phân tích được tình hình sử dụng lao động theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo thành thị và nông thôn ở Tây Ninh;

– Phân tích được các biểu đồ, bảng số liệu về lao động và việc làm ở Tây Ninh;

– Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp
	Địa lí 12
	

	ÂM NHẠC

(4 tiết, 12 trang)
	Chuyên đề: Ứng dụng hoạt động âm nhạc trong đời sống hiện nay tại địa phương
	Chuyên đề nhằm giúp HS các ứng dụng, hoạt động âm nhạc nghệ thuật tại địa phương hiện nay

· Các hoạt động âm nhạc nghệ thuật tại địa phương hiện nay

· Áp dụng vào thực tiễn đời sống văn hoá địa phương

· Giá trị văn hoá nghệ thuật mang lại cho địa phương

· Kết nối với phong cách âm nhạc hiện đại
	· Kể tên một số nhạc sĩ địa phương

· Nêu được cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của các nhạc sĩ

· Nghe, cảm thụ, nêu được nội dung tình cảm của tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của nhạc sĩ

· Kể được nội dung câu chuyện âm nhạc hình thành nên tác phẩm của nhạc sĩ

· Biểu diễn một số tác phẩm của các nhạc sĩ theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca… kết hợp ban nhạc 
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua hoạt động dạy học thường thức âm nhạc: tác giả–tác phẩm
	Thay đổi chủ đề so với chương trình dự thảo

	MĨ THUẬT

(4 tiết, 12 trang)
	Chuyên đề: Ứng dụng hoạt động mĩ thuật trong đời sống hiện nay tại địa phương
	Chuyên đề nhằm giúp HS các ứng dụng, hoạt động mĩ thuật tại Tây Ninh hiện nay

· Các hoạt động mĩ thuật tại địa phương hiện nay

· Áp dụng vào thực tiễn đời sống văn hoá địa phương

· Giá trị văn hoá nghệ thuật mang lại cho địa phương

· Kết nối với phong cách mĩ thuật hiện đại
	· Nêu được các hoạt động nghệ thuật đang diễn ra tại địa phương

· Giá trị nghệ thuật mang lại cho đời sống văn hoá tại địa phương

· Cảm nhận được nét đẹp của các tác phẩm nghệ thuật mới, hiện đại

· Sáng tạo tác phẩm nghệ thuật cho cá nhân mình 
	Lồng ghép trong chương trình môn học thông qua hoạt động dạy học thường thức âm nhạc: tác giả–tác phẩm
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